
PHIẾU ÔN TẬP – LỚP 1 (ĐỢT 3) 

Chuyên đề 1: SO SÁNH 

Bài 1. Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm. 

1 … 2 3 … 1 3 … 4 

3 … 3 5 … 2 5 … 3 

5 … 4 2 … 3 1 … 5 

2 … 5 4 … 1 4 … 4 

4 … 3 5 … 5 2 … 3 

3 … 5 1 … 4 3 … 1 

Bài 2. Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm. 

3 … 2 5 … 6 2 … 0 

7 … 4 0 … 1 8 … 5 

8 … 8 8 … 7 7 … 9 

0 … 2 9 … 9 6 … 8 

6 … 5 2 … 6 9 …5 

9 … 8 9 … 2 7 … 7 

7 … 10 10 … 8 10 … 6 

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

3 < … < 5 6 < … < 8 6 > … > 4 

10 > … > 8 8 > … > 6 5 <  … < 7 

4 < … < 6 1 < … < 3 3 > … > 1 

0 < … < 2 9 > … > 7 8 < … < 10 

6 > … > 4 2 < … < 4 5 > … > 3 

 

  



Bài 4 . Số ? 

7 < … … > 8 … > 1 

4 < … 6 > … 8 < … 

7 > … 9 > … 5 > …  

8 = … … < 3 … < 8 

… < 4 … < 2 9 > … 

Bài 5. Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm. 

10 … 12 13 … 8 3 … 16 

13 … 16 7 … 12 15 … 2 

15 … 19 2 … 13 1 … 15 

12 … 15 9 … 11 14 … 14 

14 … 13 15 … 5 12 … 3 

18 … 15 11 … 4 3 … 11 

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

13 < … < 15 16 < … < 18 16 > … > 14 

20 > … > 18 18 > … > 16 15 < … < 17 

14 < … < 16 11 < … < 13 13 > … > 11 

10 < … < 12 19 > … > 17 13 < … < 15 

16 > … > 14 12 < … < 14 15 > … > 13 

Bài 7. > < = 

16 … 18 19 … 18 14 … 17 20 … 10 16 … 15 

20 … 15 13 … 15 10 … 6 15 … 18 14 … 13 

11 … 14 8 … 10 5 … 15 13 … 14 12 … 12 

12 … 10 9 … 12 18 … 12 11 … 10 13 … 11 

 



Bài 8 . Số ? 

17 < … … > 18 11 > … 

14 < …  16 > … 18 < … 

17 > … 19 > … 15 > … 

18 = … … < 13 … < 18 

Bài 9. < , > , = ? 

 3 + 1 … 4 4 … 2 + 2 1 + 3 … 2 

4 + 1 … 1 + 4 6 + 0 … 8 1 + 2 … 2 + 2 

1 + 2 …  2 5 … 4+ 3 6 + 3 … 9 

Bài 10. < , > , = ? 

 10 - 2 … 8 + 1 8 + 2 … 8 - 2 

6 + 3 … 9 - 0  10 + 0 … 8 + 2 

7 + 3 … 5 + 3 10 - 5 … 10 - 3 

Bài 11. < , > , = ? 

9  2 + 8  10  10 - 2  5 + 4  4 + 5  

7  8 - 5  8  7 + 1 9 - 2  8 + 1  

Bài 12. Điền dấu < , > , = thích hợp vào ô trống 

12 + 6  14 + 3 10 + 0  0 + 10 

15 + 0  15 - 0 19 - 5  12 

8 - 5  8 - 4 13 + 2  6 - 4 

 

  



Chuyên đề 2: Viết dãy số, sắp xếp các số: 

Bài 1. Số? 

 1    5    9  

 

  8      2   

 

10  12   15    19  

 

20  18      12   

Bài 2. Viết các số: 5, 2, 8, 4, 9, 0 

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:  ........................................................................................................  

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:  ........................................................................................................  

 

Bài 3. Viết các số: 16, 18, 13, 11, 10, 15 

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:  ........................................................................................................  

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:  ........................................................................................................  

 

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5 

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:  ........................................................................................................  

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:  ........................................................................................................  

 

Bài 5. Viết các số: 12, 19, 15, 17, 10, 14 

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:  ........................................................................................................  

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:  ........................................................................................................  

 

Bài 6. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự: 

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:  ........................................................................................................  

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:  ........................................................................................................  

 

 



Bài 7. 

a. Khoanh tròn vào số lớn nhất: 10 7 12 19 15 

b. Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 8 14 16 20 

 

Bài 8. 

a. Khoanh tròn vào số lớn nhất: 15 20 11 8 19 

b. Khoanh tròn vào số bé nhất: 10 16 18 19 12 


